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BÁO CÁO
Kết quả thực hiện Cải cách hành chính năm 2022, kế hoạch năm 2023
của Sở Lao động – TB&XH

Thực hiện Công văn số 1228/UBND-TH ngày 16/3/2022 về thực hiện công tác báo cáo cải cách hành chính định kỳ. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội báo cáo công tác cải cách hành năm 2022, xây dựng kế hoạch năm 2023 với những nội dung cụ thể như sau: 
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1. Công tác Xây dựng kế hoạch và tổ chức, chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở đã chủ động ban hành Kế hoạch số 62/KH-SLĐTBXH ngày 10/01/2022 về Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 của Sở Lao động – TB&XH. Nội dung xây dựng tập trung 07 lĩnh vực bám sát tất cả các lĩnh vực của tỉnh, với 36 nội dung, nhiệm vụ cụ thể.
Tính đến thời điểm ngày 25/11/2022, Sở đã triển khai thực hiện vá hoàn thành 36/36 nhiệm vụ. Đạt 100% kế hoạch đề ra.
 Thông qua cuộc họp giao ban định kỳ, lãnh đạo Sở thường xuyên nhắc nhở, đôn đốc các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc tiếp tục bám sát các nội dung tại kế hoạch CCHC của Sở triển khai có hiệu quả nhằm đạt được các mục tiêu đề ra.  
Lãnh đạo Sở thường xuyên lồng ghép phổ biến các văn bản mới về công tác CCHC, tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; Chính quyền điện tử tới tới toàn thể công chức, viên chức, chỉ đạo trực tiếp các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc kiểm soát chặt chẽ công tác tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả TTHC của người dân, tổ chức, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm mục tiêu phấn đấu; Thực hiện việc cập nhật, đăng tin bài về công tác cải cách hành chính tại Trang thông tin điện tử của Sở. 
Ban hành công văn số 1108/SLĐTBXH-VP ngày 24/5/2022 gửi các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc thực hiện tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2022. Trong năm 2022, Sở đã đăng trên 08 tin, bài liên quan đến công tác cải cách hành chính trên Trang thông tin điện tử của đơn vị. Tập trung chủ yếu về công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi bổ sung, bãi bỏ; Kết quả tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính hàng quý, đề xuất TTHC nâng lên mức độ 3,4, khuyến nghị tổ chức công dân nộp hồ sơ tại hệ thống dịch vụ công…
2. Công tác Cải cách thể chế
Ban hành Kế hoạch số 139/KH-SLĐTBXH ngày 18/01/2022 về kiểm tra, rà soát và cập nhật văn bản quy phạm pháp luật năm 2022; Báo cáo cập nhật văn bản của Trung ương đúng nội dung và thời gian quy định. Riêng trong tháng 3/2022, không có văn bản QPPL thuộc lĩnh vực Sở quản lý cần triển khai tại tỉnh nên không có báo cáo. Trong năm 2022, Sở đã chủ động tham mưu, triển khai thực hiện: 04 Nghị định; 05 Thông tư; 02 Quyết định của Trung ương. 
Tham mưu UBND tỉnh ban hành báo cáo số 679/BC-UBND ngày 18/11/2022 về kết quả rà soát, lập danh mục và tự kiểm tra văn bản QPPL liên quan đến lĩnh vực Lao động – TB&XH.
Tham mưu ban hành các văn bản QPPL: Quyết định số 19/2022/QĐ-UBND ngày 13/6/2022 Ban hành quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động – TB&XH tỉnh Đắk Nông; Quyết định số 35/2022/QĐ-UBND ngày 11/10/2022 Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Quyết định số 36/2022/QĐ-UBND ngày 18/10/2022 Về việc bãi bỏ các văn bản QPPL của UBND tỉnh thuộc lĩnh vực Lao động – TB&XH.
Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND ngày 17/6/2022 Về nguyên tắc, tiêu chí, định  mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa  bàn tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2021-2025. 
Tất cả các văn bản nêu trên đều có nội dung phù hợp (bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và thống nhất), không có nội dung trái quy định tại Điều 107 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 
3. Công tác cải cách thủ tục hành chính
Ban hành Kế hoạch số 3036 /KH-SLĐTBXH ngày 29/12/2021 về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Lao động – TB&XH tỉnh Đắk Nông năm 2022; Kế hoạch số 300/KH-SLĐTBXH ngày 15/02/2022 về rà soát đánh giá TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Lao động – TB&XH năm 2022. 
Trình UBND tỉnh 07 Quyết định công bố danh mục TTHC. Cụ thể: 
+ Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 13/01/2022; 
+ Quyết định số 246/QĐ-UBND ngày 27/01/2022; 
+ Quyết định số 432/QĐ-UBND ngày 25/02/2022; 
+ Quyết định số 867/QĐ-UBND ngày 18/5/2022; 
+ Quyết định số 977/QĐ-UBND ngày 9/6/2022; 
+ Quyết định số 1229/QĐ-UBND ngày 26/7/2022; 
+ Quyết định số 1412/QĐ-UBND ngày 16/8/2022. 
Tại 07 Quyết định nêu trên có: 54 TTHC mới ban hành (trong đó 02 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan BHXH); 18 TTHC sửa đổi, bổ sung; 42 TTHC bãi bỏ. Tính đến thời điểm hiện tại, Sở Lao động – TB&XH có 131 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết. Trong đó có:
+ 13 TTHC mức độ 4; 
+ 07 TTHC mức độ 3; 
+ 111 TTHC mức độ 2.
Duy trì việc cập nhật, niêm yết đầy đủ thủ tục hành chính tại Bảng thông báo đặt tại trụ sở đồng thời đăng tải trên trang Thông tin điện tử của Sở nhằm thuận tiện cho việc tra cứu của tổ chức, công dân. 
Năm 2022, Sở đã thẩm định, tiếp nhận 3.528 hồ sơ giải quyết TTHC thuộc các lĩnh vực Bảo trợ xã hội, Việc làm, Người có công, Bảo hiểm thất nghiệp Trong đó: 3.406 hồ sơ đã giải quyết trước và đúng hạn; 122 hồ sơ đang trong hạn giải quyết; không có hồ sơ quá hạn do đó không có văn bản xin lỗi tổ chức, công dân.
Sở luôn thực hiện việc tiếp công dân theo đúng kế hoạch, có chất lượng, hiệu quả, đăng tải công khai kết quả tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của công dân lên Trang thông tin điện tử của Sở. Thực hiện công tác báo cáo tình hình tiếp công dân theo đúng quy định. Không có các vụ việc khiếu nại, khiếu kiện kéo dài. Năm 2022, Sở đã tiếp 264 lượt công dân đến hỏi các vấn đề liên quan chế độ chính sách người có công, chính sách hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi Covid-19…; Tiếp nhận 10 đơn thư. Trong đó 05 đơn thuộc thẩm quyền đã trả lời bằng văn bản theo quy định; 03 đơn khiếu nại không thuộc thẩm quyền đã hướng dẫn công dân thực hiện khiếu nại đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định; 02 đơn không đủ điều kiện giải quyết đã lưu.
Trong năm 2022, không có trường hợp cá nhân, tổ chức phản ánh, kiến nghị đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở.  
4. Công tác Cải cách tổ chức bộ máy
Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1691/QĐ-UBND ngày 14/10/2022 về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dịch vụ việc làm thuộc Sở Lao động – TB&XH; Quyết định số 1690/QĐ-UBND ngày 14/10/2022 về việc ban hành hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh thuộc Sở Lao động – TB&XH. 
Thực hiện kịp thời, đúng quy định các quy định, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh.
Thực hiện đúng quy định về cơ cấu, số lượng lãnh đạo cấp phòng và tương đương; Không sử dụng vượt quá số lượng biên chế được giao.
100% các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc có thông báo phân công nhiệm vụ. 
5. Xây dựng, nâng cao chất lượng công chức, viên chức 
Ban hành Kế hoạch số 303/KH-SLĐTBXH ngày 15/02/2022 về đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của Sở Lao động – TB&XH năm 2022.  
Trong năm 2022, Sở đã cử 01 công chức và 01 viên chức tham gia lớp trung cấp lý luận chính trị; 03 công chức lớp Cao cấp lý luận chính trị; 01 công chức  tham gia Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh; Đăng ký 06 lượt công chức tham gia Lớp bồi dưỡng kiến thức về cộng đồng ASEAN và kỹ năng hành chính, quản lý nhà nước đáp ứng các tiêu chuẩn của nền công vụ; lồng ghép chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính; chương trình Hội nhập kinh tế quốc tế; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; 03 lượt công chức tham gia Lớp bồi dưỡng kiến thức về đạo đức, văn hóa công vụ. Chỉ tiêu về đào tạo năm 2022, Sở đạt 100%.
Công chức, viên chức thuộc Sở có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng được công việc được giao, được bố trí phù hợp với vị trí việc làm đã được phê duyệt. 
Thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, quy chế dân chủ, văn minh, văn hóa công sở, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thông qua những việc làm cụ thể như: tiết kiệm giấy phô tô, giấy in, điện, nước... Công chức, viên chức đeo thẻ đúng quy định khi thực thi công vụ. Trong giao tiếp và ứng xử với nhân dân, cá nhân, tổ chức đến liên hệ công tác công chức, viên chức và người lao động luôn tôn trọng, nhã nhặn, lắng nghe ý kiến, giải thích, hướng dẫn rõ ràng, cụ thể về các quy định liên quan đến giải quyết công việc, không có thái độ hách dịch, nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà khi thực hiện nhiệm vụ.  
6. Cải cách tài chính công
Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định số 424/QĐ-SLĐTBXH ngày 16/3/2021 về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý, sử dụng tài sản công tại Văn phòng Sở Lao động - TB&XH tỉnh Đăk Nông. 
Ban hành văn bản giao các đơn vị trực thuộc thực hiện theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính Phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị công lập nhằm tạo quyền chủ động trong việc quản lý biên chế và tài chính cho thủ trưởng các đơn vị. Hiện nay, Sở Lao động – Thương binh & Xã hội có 02 đơn vị trực thuộc, bao gồm: Trung tâm dịch vụ việc làm, Trung tâm Bảo trợ xã hội. Trung tâm dịch vụ việc làm là đơn vị tự đảm bảo một phần kinh phí; Trung tâm Bảo trợ xã hội là đơn vị được Nhà nước đảm bảo toàn bộ chi phí.
7. Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số
Ban hành Kế hoạch số 743/KH-SLĐTBXH ngày 07/4/2022 về Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2022 của Sở Lao động – TB&XH; Kế hoạch số 760/KH-SLĐTBXH ngày 12/4/2022 về Triển khai thực hiện Chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022.
Tiếp tục duy trì quán triệt đến công chức, viên chức và người lao động về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trong quá trình sử dụng phần mềm Ioffice. 
100% công chức thuộc Sở sử dụng hộp thư điện tử để trao đổi, giải quyết công việc; từng bước thực hiện số hóa tài liệu, văn bản. 
100% lãnh đạo Sở duy trì sử dụng chữ ký số, 
100% văn bản (không mang tính chất mật) được ban hành trên hệ thống Ioffice, thực hiện lưu trữ hồ sơ điện tử theo đúng quy định. 
[bookmark: _GoBack]100% các đơn vị, các phòng ban, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được cung cấp và Sử dụng hộp thư điện tử công vụ theo quy định ( Đơn vị đã ban hành Quy chế sử dụng Hệ thống thư điện tử công vụ - Quyết định số 999/QĐ-SLĐTBXH ngày 12/4/2022).
- Ban hành và thực hiện có hiệu quả Kế hoạch Duy trì, áp dụng Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Đăk Nông năm 2022; xây dựng chính sách chất lượng, Mục tiêu chất lượng của Sở năm 2022. Thường xuyên cập nhật kịp thời các quy trình giải quyết TTHC được ban hành mới, sửa đổi bổ sung.
Tổ chức khảo sát mức độ hài lòng đối với việc cung cấp dịch vụ công và thực thi công vụ. Kết quả 7/7 phiếu thu về hài lòng với với việc cung cấp dịch vụ công, thực thi công vụ của công chức, viên chức Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. 
Năm 2022, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có 01 đồng chí trúng tuyển công chức CNTT được bố trí vào làm việc tại Văn phòng Sở  (Quyết định số   ).
- Trang thông tin điện tử của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội được Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Nông Cấp giấy phép số 109/GPTTTĐT-STTTT ngày 24/4/2018; Trang thông tin điện tử: đã có Quyết định thành lập Ban biên tập, Quy chế hoạt động, Quy định chế độ nhuận bút và thường xuyên cập nhật các hoạt động đăng tải cung cấp thông tin để tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, công chức, viên chức, người lao động nắm bắt về các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng các hoạt động của ngành, của Sở; Trang thông tin điện tử có đầy đủ các tính năng và cung cấp thông tin theo quy định của Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 26 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ.
II. KẾ HOẠCH NĂM 2023
1. Công tác chỉ đạo điều hành
Ban hành và thực hiện có hiệu quả các nội dung tại Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023.
2. Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản QPPL
Cập nhật, triển khai kịp thời văn bản QPPL của Trung ương; Tham mưu trình Hội đồng nhân dân, UBND ban hành văn bản QPPL đúng trình tự, đảm bảo nội dung, thời gian quy định.
3. Cải cách thủ tục hành chính
Thực hiện rà soát, đề xuất bổ sung, điều chỉnh các quy trình, thủ tục hành chính và thực hiện các thủ tục hành chính phù hợp với quy định của pháp luật. 
Tham mưu UBND tỉnh công bố danh mục TTHC đúng nội dung, thời gian quy định. 
Tham mưu trình UBND tỉnh cắt giảm thời gian giải quyết đối với các TTHC thường xuyên phát sinh hồ sơ.
4. Cải cách tổ chức bộ máy
Thực hiện kịp thời, đúng quy định các quy định, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh.
Thực hiện đúng quy định về cơ cấu, số lượng lãnh đạo cấp phòng và tương đương; Không sử dụng vượt quá số lượng biên chế được giao.
100% các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc có thông báo phân công nhiệm vụ.
5. Xây dựng, nâng cao chất lượng công chức, viên chức 
Xây dựng và thực hiện có hiệu quả kế hoạch đào tạo năm 2023 đề ra; Triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức phù hợp với tiêu chuẩn, chức danh, vị trí việc làm. 
Thường xuyên cập nhật thông tin của công chức, viên chức lên phần mềm thông tin quản lý cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh. 
Thực hiện đúng các chế độ, chính sách cho công chức, viên chức, người lao động.
6. Cải cách tài chính công 
Tiếp tục thực hiện chế độ tự chủ tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính.
Thực hiện nghiêm các kiến nghị sau kiểm toán (nếu có)
7. Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số
Xây dựng và thực hiện có hiệu quả các nội dung tại kế hoạch chuyển đổi số năm 2023. 
Phấn đấu 100% văn bản của đơn vị được ban hành dưới dạng điện tử (trừ văn bản mật); 100% công chức viên chức sử dụng hộp thư công vụ; 100% lãnh đạo Sở, các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở sử dụng chữ ký số, chứng thư số.
Tiếp tục bố trí công chức chuyên trách công nghệ thông tin. 
Tiếp tục cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; Khuyến nghị tổ chức công dân nộp hồ sơ trực tuyến tại hệ thống dịch vụ công. 
Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện cải cách hành chính năm 2022, kế hoạch nhiệm vụ năm 2023 của Sở Lao động – TB&XH tỉnh Đắk Nông./.

	Nơi nhận: 					  
- Sở Nội vụ;					                
- Giám đốc Sở;
- Lưu VT, VP. 	
	GIÁM ĐỐC





Nguyễn Công Tự
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TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
Kỳ báo cáo: Năm 2022
(Từ ngày 05/12/2021 đến ngày 04/12/2022)

	STT
	Lĩnh vực giải quyết
	Số lượng hồ sơ tiếp nhận
	Số lượng hồ sơ đã giải quyết
	Số lượng hồ sơ đang giải quyết
	Ghi chú

	
	
	Tổng số
	Trong kỳ
	Từ kỳ trước
	
	
	

	
	
	
	Trực tuyến
	Trực tiếp, dịch vụ bưu chính 
	
	Tổng số
	Trước hạn
	Đúng hạn
	Quá hạn
	Tổng số
	Trong hạn
	Quá hạn
	

	01
	Trung tâm DVVL
	3058
	15
	3043
	0
	2937
	0
	2937
	0
	121
	121
	0
	

	02
	Trung tâm Bảo trợ xã hội
	21
	0
	21
	0
	21
	0
	21
	0
	0
	0
	0
	

	03
	Phòng Lao động - Việc làm và Giáo dục nghề nghiệp
	21
	21
	0
	0
	20
	20
	0
	0
	01
	01
	0
	

	04
	Phòng Người có công
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






